
LƯỠI DAO LẤY DA 
 

Chỉ định 

Lưỡi dao lấy da được sử dụng cùng cán dao không kèm lưỡi phù hợp, dùng để lấy da, rạch da, 

tổ chức…cho mọi chỉ định phẫu thuật đại phẫu, trung phẫu, tiểu phẫu. 

 

Hướng dẫn sử dụng 

Lựa chọn lưỡi dao lấy da phù hợp với cán dao, sử dụng kẹp để gắp lưỡi dao cài vào rãnh trên 

cán dao, sau đó sử dụng để lấy da, rạch da, tổ chức…theo yêu cầu của phẫu thuật viên. 

 

Hướng dẫn làm sạch, khử khuẩn và tiệt khuẩn 

Phương pháp áp dụng Mô tả Chú ý/ Giải thích 

Chuẩn bị tại vị trí sử 

dụng 

Ướt hoặc khô Ướt có nghĩa là các dụng cụ được 

ngâm trong dung dịch khử khuẩn 

hoạt động không cố định ngay sau 

khi vận hành. Vui lòng tuân thủ 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Khô có nghĩa là các dụng cụ được 

chuyển đến bộ phận cung ứng tiệt 

khuẩn trung tâm (CSSD - central 

sterile supply department) mà 

không cần bất kỳ chất khử khuẩn 

nào hoặc chất lỏng bổ sung khác 

ngay sau khi vận hành. 

Làm sạch và khử 

khuẩn 

Quy trình thủ công hoặc bằng 

máy có hoặc không có sử 

dụng sóng siêu âm. 

 

Nhiệt độ và hóa chất 

làm sạch và khử khuẩn 

  Giả sử rằng các sản phẩm được sử 

dụng để làm sạch và khử khuẩn có 

sẵn trên thị trường và được cấp 

phép cho ứng dụng tương ứng, và 

theo dõi nồng độ, thời gian phơi 

nhiễm và nhiệt độ được khuyến 

nghị. Phải đảm bảo rằng không có 

dư lượng còn lại trên các sản phẩm. 

Nước khử khoáng nên được sử 

dụng để rửa cuối cùng. 

Làm khô Làm khô tại nhiệt độ tối đa: 

120°C/248°F 

 

Quy trình tiệt khuẩn 

bằng hơi 

Nhiệt độ tối đa 134°C/273°F, 

thời gian giữ 18 phút. 

Đây là nhiệt độ và thời gian giữ tối 

đa. 



Các quy trình tiệt 

khuẩn khác 

Formaldehyde (tối đa 

65°C/149°F), ethylene oxide 

(tối đa 65°C/149°F), không 

khí nóng (tối đa 

180°C/356°F), gas plasma 

(ví dụ: STERRAD®) 

Sự tương thích vật liệu với các quá 

trình khử khuẩn này không có 

nghĩa đạt được độ tiệt khuẩn. 

Người sử dụng có trách nhiệm đảm 

bảo rằng hiệu quả khử khuẩn dự 

định đạt được với quá trình tương 

ứng. 

Quy trình thẩm định 

tiệt khuẩn 

Hơi nước tiệt khuẩn qua quá 

trình hút chân không phân 

đoạn 134oC/273°F, giữ thời 

gian 5 phút, như được mô tả 

trong hướng dẫn sử dụng. 

 

 

Chống chỉ định 

Không có 

 

Cảnh báo, thận trọng 

 Sản phẩm sử dụng một lần, không được tái sử dụng. 

 Tái sử dụng sản phẩm dùng một lần gây nhiễm khuẩn và nguy hiểm cho bệnh nhân.  

 Đảm bảo thiết bị và các phụ kiện được vận hành và sử dụng bởi người đã được đào tạo, có 

kiến thức hoặc kinh nghiệm. 

 Đọc, tuân thủ và giữ gìn tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

 Chỉ sử dụng sản phẩm theo mục đích sử dụng của nó. 

 Không sử dụng sản phẩm từ bao bì tiệt khuẩn bị rách hoặc đã mở. 

    Trước khi sử dụng, kiểm tra xem các bộ phận sản phẩm có bị lỏng, cong, vỡ, nứt hoặc gãy 

không.   

 Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hỏng hay bị lỗi. Để riêng sản phẩm ra nếu bị hư hỏng.  

 Không tiệt khuẩn lại sản phẩm. 

 Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn. 

 

Tác dụng bất lợi có thể xảy ra 

 Nhiễm khuẩn cho người bệnh và/hoặc người sử dụng và ảnh hưởng tới chức năng của sản 

phẩm do tái sử dụng. 

 Nguy cơ bị thương, bị bệnh hoặc tử vong do nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới chức năng của 

sản phẩm! 

 

Bảo quản 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 


